
Tổng cộng 859 557 842 449

1 Xã Mường Xén 10 10 10 7

1 Bản Lữ Thành X X X

2 Bản Bình Sơn X X X

3 Bản Hoà Sơn X X

4 Bản Kỳ Sơn X X

5 Bản Huồi Giảng X X X

6 Bản Đống X X X

7 Bản Sơn Thành X X

8 Bản Cánh X X X

9 Bản Nhãn Lỳ X X X

10 Bản Sa Vang X X X

2 Xã Hữu Kiệm 12 12 12 12

1 Bản Huồi Thợ X X X

2 Bản Chà Lắn X X X

3 Bản Noọng Ó X X X

4 Bản Thống nhất X X X

5 Bản Na Lượng X X X

6 Bản Na Chảo X X X

7 Bản Đỉnh Sơn X X X

8 Bản Hữu Lập X X X

9 Bản Khe Nạp X X X

10 Bản Phia Khoáng X X X

11 Bản Bảo Nam X X X

12 Bản Lưu Tân X X X

3 Xã Nậm Cắn 12 12 12 12

1 Bản Tiền Tiêu X X X

2 Bản Trường Sơn X X X

3 Bản Pà Ca X X X

4 Bản Huồi Pốc X X X

5 Bản Piêng Phô X X X

6 Bản Piêng Hòm X X X

7 Bản Huồi Nhúc X X X

8 Bản Khánh Thành X X X

9 Bản Nọong Dẻ X X X

10 Bản Phà Khảo X X X

11 Bản Kèo Lực 1 X X X

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

15. TỈNH NGHỆ AN
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12 Bản Kèo Lực 2 X X X

4 Xã Chiêu Lưu 6 6 6 6

1 Bản Xao Va X X X

2 Bản Tân Tiến X X X

3 Bản Chiêu Lưu 1 X X X

4 Bản Chiêu Lưu 2 X X X

5 Bản Bảo Thắng 1 X X X

6 Bản Bảo Thắng 2 X X X

5 Xã Na Loi 9 9 9 9

1 Bản Piêng Lau X X X

2 Bản Huồi Xàn X X X

3 Bản Đồn Boọng X X X

4 Bản Huồi Viêng X X X

5 Bản Phà Nọi X X X

6 Bản Noọng Hán X X X

7 Bản Huồi Khơ X X X

8 Bản Na Mương X X X

9 Bản Đoọc Mạy X X X

6 Xã Mường Típ 11 11 11 11

1 Bản Ta Đo X X X

2 Bản Phà Nọi X X X

3 Bản Pụng X X X

4 Bản Huồi Khói X X X

5 Bản Xốp Phe X X X

6 Bản Nha Nang X X X

7 Bản Huồi Khí X X X

8 Bản Xốp Típ X X X

9 Bản Ái Khe X X X

10 Bản Huồi Phong X X X

11 Bản Xốp Lau X X X

7 Xã Na Ngoi 13 13 13 13

1 Bản Thăm Hón X X X

2 Bản Huồi Thum X X X

3 Bản Tặng Phăn X X X

4 Bản Xiềng Xí X X X

5 Bản Buộc Mú X X X

6 Bản Trung Tâm X X X

7 Bản Tổng Khư X X X

8 Bản Phù Khả X X X

9 Bản Phù Quặc X X X

10 Bản Phù Xai X X X

11 Bản Thăm Hín X X X

12 Bản Nậm Càn X X X

13 Bản Nậm Khiên X X X

8 Xã Mỹ Lý 9 9 9 9

1 Bản Cha Nga X X X
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2 Bản Nhọt Lợt X X X

3 Bản Phá Chiếng X X X

4 Bản Huồi Pún X X X

5 Bản Hòa Lý X X X

6 Bản Piêng Vai X X X

7 Bản Xằng Trên X X X

8 Bản Xốp Lợt X X X

9 Bản Xiêng Tụ X X X

9 Xã Bắc Lý 12 12 12 12

1 Bản Cha Nga X X X

2 Bản Kẹo Nam X X X

3 Bản Nhọt Kho X X X

4 Bản Huồi Bắc X X X

5 Bản Phia Khăm 2 X X X

6 Bản Phia Khăm 1 X X X

7 Bản Na Kho X X X

8 Bản Phà Coóng X X X

9 Bản Xám Thang X X X

10 Bản Kèo Phà Tú X X X

11 Bản Buộc X X X

12 Bản Huồi Cáng X X X

10 Xã Keng Đu 9 9 9 9

1 Bản Hạt Tà Vén X X X

2 Bản Huồi Cáng X X X

3 Bản Quyết Thắng X X X

4 Bản Kèo Cơn X X X

5 Bản Huồi Xui X X X

6 Bản Khe Linh X X X

7 Bản Keng Đu X X X

8 Bản Huồi Lê X X X

9 Bản Huồi Phuôn X X X

11 Xã Huồi Tụ 8 8 8 8

1 Bản Huồi Mũ X X X

2 Bản Na Ni X X X

3 Bản Huồi Khe X X X

4 Bản Phà Xắc X X X

5 Bản Huồi Đun X X X

6 Bản Trung Tâm X X X

7 Bản Huồi Ức X X X

8 Bản Huồi Khả X X X

12 Xã Mường Lống 12 12 12 12

1 Bản Trung Tâm X X X

2 Bản Mò Nừng X X X

3 Bản Sà Lầy X X X

4 Bản Tham Hốc X X X

5 Bản Tham Hang X X X
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6 Bản Tham Lực X X X

7 Bản Tham Pạng X X X

8 Bản Long Kèo X X X

9 Bản Mường Lống 2 X X X

10 Bản Mường Lống 1 X X X

11 Bản Thà Lạng X X X

12 Bản Xám Xúm X X X

13 Xã Tương Dương 16 16 14 9

1 Bản Khe Chi X X

2 Bản Chắn X X

3 Bản Phòng X X

4 Bản Mon X X

5 Bản Khe Ngậu X X X

6 Bản Thạch Dương X X X

7 Bản Xoóng Con X X X

8 Bản Lưu Phong X X X

9 Xóm Hòa Bình X

10 Xóm Hòa Nam X

11 Bản  Thạch Giám X X X

12 Bản Xá Lượng X X X

13 Bản Cửa Rào X X

14 Bản Na Bè X X X

15 Bản Lưu Kiền X X X

16 Bản Lưu Sơn X X X

14 Xã Tam Quang 11 9 11 10

1 Bản Tam Bông X X X

2 Bản Sơn Hà X X X

3 Bản Bãi Xa X X X

4 Bản Tam Liên X X X

5 Bản Quang Phúc X X X

6 Bản Quang Thịnh X X X

7 Làng Khe Bố X  

8 Làng Bãi Sở X X

9 Bản Tam Hương X X X

10 Bản Đình Thắng X X X

11 Bản Tùng Hương X X X

15 Xã Tam Thái 14 14 14 11

1 Bản Văng Môn X X X

2 Bản Xốp Nặm X X X

3 Bản Phồng X X X

4 Bản Phá Lỏm X X X

5 Bản Huồi Sơn X X X

6 Bản Tân Hợp X X

7 Bản Cánh Tráp X X X

8 Bản Na Tổng X X

9 Bản Lũng X X
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10 Bản Can X X X

11 Bản Đoọc Búa X X X

12 Bản Khổi X X X

13 Bản Xoóng Con X X X

14 Bản Cây Me X X X

16 Xã Lượng Minh 10 10 10 10

1 Bản Lạ X X X

2 Bản Xốp Mạt X X X

3 Bản Minh Phương X X X

4 Bản Côi X X X

5 Bản Đửa X X X

6 Bản Minh Tiến X X X

7 Bản Minh Thành X X X

8 Bản Chẳm Puông X X X

9 Bản Cà Moong X X X

10 Bản Xốp Cháo X X X

17 Xã Yên Na 7 7 7 7

1 Bản Vẽ X X X

2 Bản Xốp Pu X X X

3 Bản Yên Na X X X

4 Bản Chà Hạ X X X

5 Bản Yên Tĩnh X X X

6 Bản Huồi Pai X X X

7 Bản Cha Lúm X X X

18 Xã Yên Hòa 10 10 10 10

1 Bản Xốp Kha X X X

2 Bản Yên Hương X X X

3 Bản Yên Tân X X X

4 Bản Hội Nguyên X X X

5 Bản Yên Thắng X X X

6 Bản Cốc Tạt X X X

7 Bản Yên Lập X X X

8 Bản Xiêng Men X X X

9 Bản Thái Hòa X X X 

10 Bản Đình Hợp X X X 

19 Xã Nga My 13 13 13 12

1 Bản Đàng X X X

2 Bản Văng Môn X X X

3 Bản Canh X X X

4 Bản Xốp Kho X X X

5 Bản Na Kho X X X

6 Bản Na Ngân X X X

7 Bản Phẩy X X

8 Bản Đình Tài X X X

9 Bản Cha Hìa X X X

10 Bản Pột X X X
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11 Bản Na Ca X X X

12 Bản Noóng Mò X X X

13 Bản Khe Quỳnh X X X

20 Xã Hữu Khuông 7 7 7 7

1 Bản Chà Lâng X X X 

2 Bản Con Phen X X X 

3 Bản Pủng Bón X X X 

4 Bản Huồi Pủng X X X 

5 Bản Xàn X X X 

6 Bản Huồi Cọ X X X 

7 Bản Tủng Hốc X X X 

21 Xã Nhôn Mai 13 13 13 13

1 Bản Phá Kháo X X X 

2 Bản Huồi Cọ X X X 

3 Bản Huồi Măn X X X 

4 Bản Chà Lò X X X 

5 Bản Piêng Cọoc X X X 

6 Bản Piêng Luống X X X 

7 Bản Phia Òi X X X 

8 Bản Xói Voi X X X 

9 Bản Na Lợt X X X 

10 Bản Hợp Thành X X X 

11 Bản Tân Mai X X X 

12 Bản Huồi Tố X X X 

13 Bản Mai Sơn X X X 

22 Xã Con Cuông 16 8 16 1

1 Thôn Lam Sơn X X  

2 Thôn Trà Lân X  

3 Thôn Đồng Tiến X  

4 Thôn Tân Tiến X  

5 Thôn Sông Lam X  

6 Thôn Bình Minh X  

7 Thôn Bồng Khê X  

8 Thôn Thành Nam X X  

9 Thôn Quyết Thành X  

10 Thôn Chi Khê X X  

11 Bản Lam Hợp X X  

12 Bản Tổng Đình X X  

13 Bản Chính Yên X X  

14 Bản Yên Khê X X  

15 Bản Trung Chính X X X

16 Thôn Thành Tín X  

23 Xã Môn Sơn 13 13 13 11

1 Bản Yên X X X

2 Bản Co Phạt X X X

3 Bản Khe Búng X X X
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4 Bản Xằng X X X

5 Bản Mọi X X X

6 Bản Cồn Chùa X X X

7 Bản Bắc Sơn X X X

8 Bản Lục Sơn X X X

9 Bản Mường Quạ X X X

10 Bản Xiềng X X X

11 Bản Lục Dạ X X X

12 Bản Thái Hòa X X

13 Bản Thái Sơn X X  

24 Xã Châu Khê 12 11 12 9

1 Bản Bãi Gạo X X X

2 Bản Đồng Tiến X X X

3 Bản Chôm Lôm X X

4 Bản Yên Hòa X X X

5 Thôn 2/9 X

6 Bản Bu Nà X X X

7 Bản Châu Tiến X X X

8 Bản Châu Thịnh X X X

9 Thôn Khe Choăng X X  

10 Bản Khe Nóng X X X

11 Bản Khe Thơi X X X

12 Bản Lạng Khê X X X

25 Xã Cam Phục 10 10 10 9

1 Bản Tổng Tiến X X X

2 Bản Xiềng X X X

3 Bản Phục X X

4 Thôn Hợp Thành X X X

5 Bản Liên Hồng X X X

6 Bản Cống X X X

7 Bản Cai X X X

8 Bản Cam X X X

9 Bản Bạch Sơn X X X

10 Bản Hồng Điện X X X

26 Xã Mậu Thạch 9 9 9 9

1 Bản Muộng Bỏi X X X

2 Bản Mậu Đức X X X

3 Bản Đức Thành X X X

4 Bản Hợp Tiến X X X

5 Bản Thạch Ngàn X X X

6 Bản Trịnh Sơn X X X

7 Bản Đoàn Kết X X X

8 Bản Thạch Gia X X X

9 Bản Thạch Lâm X X X

27 Xã Bình Chuẩn 6 6 6 6

1 Bản Quẻ X X X
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2 Bản Quăn X X X

3 Bản Tông X X X

4 Bản Xiềng X X X

5 Bản Nà Cọ X X X

6 Bản Mường Chon X X X

28 Xã Anh Sơn 15 3 15 3

1 Thôn Thạch Sơn 1 X  

2 Thôn Thạch Sơn 2 X  

3 Thôn Phúc Sơn 2 X

4 Thôn Phúc Sơn 3 X

5 Thôn Phúc Sơn 4 X  

6 Thôn Phúc Sơn 5 X  

7 Thôn Bãi Lim X  

8 Bản Kim Tiến X X X

9 Bản Cao Vều 1 X X X

10 Bản Cao Vều 2 X X X

11 Thôn Đức Sơn 1 X  

12 Thôn Đức Sơn 2 X  

13 Thôn Đức Sơn 3 X

14 Thôn Đức Sơn 4 X

15 Thôn Đức Sơn 5 X

29 Xã Anh Sơn Đông 8 0 8 0

1 Thôn Tào Sơn 3 X  

2 Thôn Tào Sơn 4 X  

3 Thôn Lạng Sơn 1 X  

4 Thôn Lạng Sơn 2 X  

5 Thôn Lạng Sơn 3 X  

6 Thôn Lạng Sơn 4 X  

7 Thôn Vĩnh Sơn 1 X  

8 Thôn Vĩnh Sơn 2 X  

30 Xã Yên Xuân 18 0 18 0

1 Thôn Tràng Yên X  

2 Thôn Long Sơn X  

3 Thôn Kim Long X  

4 Thôn Long Hồng X  

5 Thôn Long Hà X  

6 Thôn Tân Xuân X  

7 Thôn Mỹ Xuân X  

8 Thôn Thọ Xuân X  

9 Thôn Xuân Sơn X  

10 Thôn Cao Sơn X  

11 Thôn Nam Tiến X  

12 Thôn Long Hòa X  

13 Thôn Xuân Lĩnh X  

14 Thôn Đa Thọ X  

15 Thôn Dương Xuân X  



9

Dân tộc 

thiểu số 

TT Tên xã

Thôn thuộc vùng Thôn đặc 

biệt khó 

khănMiền núi

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

16 Thôn Phú Lĩnh X  

17 Thôn Tân Phú X  

18 Thôn Vĩnh Yên X  

31 Xã Nhân Hòa 13 4 13 3

1 Thôn Cẩm Hòa X X X

2 Thôn Nhân Tài X X

3 Thôn Tam Sơn 1 X X X

4 Thôn Tam Sơn 2 X X

5 Thôn Đỉnh Sơn 3 X  

6 Thôn Bãi Phủ X  

7 Thôn Đỉnh Sơn 1 X  

8 Thôn Đỉnh Sơn 2 X  

9 Thôn Cẩm Sơn 1 X  

10 Thôn Cẩm Sơn 2 X  

11  Thôn Cẩm Sơn 3 X X  

12 Thôn Hùng Sơn 1 X  

13 Thôn Hùng Sơn 2 X  

32 Xã Vĩnh Tường 15 2 15 2

1 Thôn Quyết Thắng X

2 Thôn Hoa Sơn 6 X

3 Thôn Hội Sơn 1 X  

4 Thôn Hội Sơn 2 X  

5 Thôn Hội Sơn 3 X  

6  Thôn Hoa Sơn 1 X  

7 Thôn Hoa Sơn 2 X  

8 Thôn Hoa Sơn 3 X  

9 Bản Vĩnh Hòa X X X

10 Bản Ồ Ô - Già Hóp X X X

11 Thôn Chợ Dừa X  

12 Thôn Đò Rồng X  

13 Thôn Trung Trường X  

14 Thôn Vinh Yên X  

15 Thôn Tường Sơn X  

33 Xã Thành Bình Thọ 8 6 7 7

1 Thôn Vĩnh Thành X X X

2 Bản Bộng X X

3 Bản Đông Thọ X X X

4 Bản Khe Trằng X X X

5 Thôn Xuân Long X X

6 Thôn Tân Hợp X X X

7 Thôn Hồng Long X X

8 Thôn Bình Sơn 2 X X

34 Xã Sơn Lâm 13 13 13 13

1 Bản Tân Tiến X X X

2 Bản Mà X X X

3 Bản Tân Lâm X X X
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4 Bản Tân Ngọc X X X

5 Bản Tân Sáng X X X

6 Bản Tân Hợp X X X

7 Bản Thanh Yên X X X

8 Bản Thanh Dương X X X

9 Bản Thanh Lâm X X X

10 Bản Thanh Tiến X X X

11 Bản Bình Yên X X X

12 Bản Thanh Lam X X X

13 Bản Chà Coong X X X

35 Xã Hạnh Lâm 3 0 3 0

1 Xóm Thanh Đức X  

2 Xóm Tổng đội X  

3 Xóm Đức Sơn X  

36 Xã Hoa Quân 12 0 12 0

1 Thôn Thanh Hương X  

2 Thôn Hương Tiến X  

3 Thôn Hương Hòa X  

4 Thôn Thịnh Phong X  

5 Thôn Thịnh Hoa X  

6 Thôn Thịnh Đức X  

7 Thôn An Ngọc X  

8 Thôn An Hòa X  

9 Thôn An Bình X  

10 Thôn Chi Kim X  

11 Thôn Chi Hòa X  

12 Thôn Khê Thắng X  

37 Xã Xuân Lâm 11 0 11 0

1 Xóm Lam Hồng X

2 Xóm Lam Thắng X

3 Xóm Thanh Lương X

4 Xóm Trường Lĩnh X

5 Xóm Tân Phong X

6 Xóm Ngọc Sơn X  

7 Xóm Thanh Nam X  

8 Xóm Xuân Tường X  

9 Xóm Dương Tân X  

10 Xóm Xuân Dương X  

11 Xóm Yên Xuân X  

38 Xã Bích Hào 15 0 15 0

1 Thôn Tùng Khánh X  

2 Thôn Tùng Hòa X  

3 Thôn Tùng Phúc X  

4 Thôn Thanh Mai X  

5 Thôn Mai Trang X  

6 Thôn Xí Nghiệp X  
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7 Thôn Trường Sơn X  

8 Thôn Thanh Xuân X  

9 Thôn Xuân Lan X  

10 Thôn Xuân Ngọc X  

11 Thôn Phương Thảo X  

12 Thôn Xuân Hà X  

13 Thôn Lâm Sơn X  

14 Thôn Thanh Lâm X  

15 Thôn Lâm Thành X  

39 Xã Tam Đồng 10 0 10 0

1 Thôn Mỹ Tiến X

2 Thôn Thanh Mỹ X

3 Thôn Mỹ Lương X

4 Xóm Liên Minh X

5 Thôn Mỹ Sơn X  

6 Thôn Mỹ Hưng X  

7 Xóm Liên Sơn X  

8 Xóm Thanh Liên X  

9 Xóm Liên Trường X  

10 Xóm Tiên Hội X  

40 Xã Kim Bảng 14 0 14 0

1 Thôn Thủy Sơn X

2 Thôn Thanh Hà 3 X

3 Thôn Thanh Hà 4 X

4 Thôn Thủy Phong X

5 Thôn Thủy Hòa X

6 Thôn Thủy Chung X

7 Tổng đội TNXPP5 X

8 Thôn Ngọc Lâm X

9 Thôn Hòa Sơn X  

10 Thôn Võ Liệt X  

11 Thôn Long Tiến X  

12 Thôn Thanh Hà 2 X  

13 Thôn Thanh Hà 1 X  

14 Thôn Long Giang X  

41 Xã Cát Ngạn 14 0 14 0

1 Xóm Liên Sơn X

2 Xóm Thanh Bài X  

3 Xóm Thanh Cát X  

4 Xóm Cát Văn X  

5 Xóm Đạo Ngạn X  

6 Xóm Lam Sơn X  

7 Xóm Phong Hoa X  

8 Xóm Phong Trung X  

9 Xóm Phong Thịnh X  

10 Xóm Thuận Hòa X  
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11 Xóm Thanh Hòa X  

12 Xóm Thanh Nho X  

13 Xóm Nho Xuân X  

14 Xóm Phong Sơn X  

42 Xã Tân Kỳ 8 1 8 1

1 Xóm Đồng Thái X X X

2 Xóm Nghĩa Dụng X  

3 Xóm Trường Thuận X  

4 Xóm Nam Cường X  

5 Xóm Kỳ Sơn X  

6 Xóm Kỳ Minh X  

7 Xóm Phượng Kỳ X  

8 Xóm Sư Phạm X  

43 Xã Tiên Đồng 10 7 10 3

1 Bản Thái Minh X X

2 Xóm Tân Diên X X

3 Xóm Nhà Tra X X X

4 Xóm Đồng Tiến X  

5 Xóm Đồng Văn X  

6 Xóm Đồng Tâm X X  

7 Xóm Đồng Lau X  

8 Xóm Bục Vĩnh Thành X X X

9 Bản Minh Trung X X  

10 Xóm Tiên Kỳ X X X

44 Xã Giai Xuân 8 7 8 5

1 Xóm Quyết Tâm X X X

2 Xóm Nước Xanh X X

3 Xóm Hồng Sơn X X X

4 Xóm Vạn Xuân X  

5 Xóm Mai Thọ X X X

6 Xóm Xuân Tiến X X  

7 Xóm Tân Hợp X X X

8 Xóm Nghĩa Trung X X X

45 Xã Tân An 5 4 5 2

1 Xóm Nghĩa Phúc X  

2 Xóm Thống Nhất X X  

3 Xóm Nam Tiến X X  

4 Xóm Yên Sơn X X X

5 Xóm Hương Sơn X X X

46 Xã Tân Phú 15 7 15 0

1 Xóm Bích Thái X

2 Xóm Yên Xuân X X

3 Xóm Tân Long X  

4 Xóm Tân Thái X  

5 Xóm Vĩnh Lộc X X  

6 Xóm Đồng Tâm X  
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7 Xóm Hạ Sưu X  

8 Xóm Nghĩa Thái X  

9 Xóm Nam Thái X X  

10 Xóm Phú Xuân X X  

11 Xóm Tân Xuân X X  

12 Xóm Mai Tân X X  

13 Xóm Nghĩa Hoàn X

14 Xóm Cừa X X

15 Xóm Thuận Yên X

47 Xã Nghĩa Đồng 9 1 9 0

1 Xóm Khe Thần X X

2 Xóm Đại Thành X

3 Xóm Thành Công X

4 Xóm Đại Thắng X

5 Xóm Nghĩa Bình X

6 Xóm Yên Bình X

7 Xóm Bình Sơn X

8 Xóm Nghĩa Sơn X

9 Xóm Nghĩa Hợp X

48 Xã Nghĩa Hành 10 3 10 4

1 Xóm Quyết Thắng X X X

2 Xóm Tân Lâm X X

3 Xóm Trung Sơn X

4 Xóm Châu Nam X  

5 Xóm Vĩnh Minh X  

6 Xóm Đông Du X  

7 Xóm Tân Hòa X X

8 Xóm Nam Sơn X X

9 Xóm Nghĩa Trung X

10 Xóm Môn Sơn X X X

49 Xã Quế Phong 15 15 15 12

1 Bản Bon X X X

2 Xóm Hồng Phong X X X

3 Xóm Thái Phong X X X

4 Bản Pục X X X

5 Bản Pòng X X X

6 Bản Kim Khê X X X

7 Bản Hữu Văn X X X

8 Bản Liên Phương X X X

9 Xóm Hải Lâm X X  

10 Bản Ná Công X X X

11 Bản Đai X X X

12 Bản Thanh Phong X X X

13 Xóm Mường Nọc X X X

14 Xóm Bắc Sơn X X  

15 Xóm Kim Sơn X X  
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50 Xã Thông Thụ 6 6 6 6

1 Bản Mường Piệt X X X

2 Bản Lốc X X X

3 Bản Huôi Đừa X X X

4 Bản Mường Cạt X X X

5 Bản Đồng Văn X X X

6 Bản Mường Hinh X X X

51 Xã Tiền Phong 11 11 11 11

1 Bản Mường Hin X X X

2 Bản Đan X X X

3 Bản Na Sành X X X

4 Bản Mường Đán X X X

5 Bản Na Cày X X X

6 Bản Phú Phương X X X

7 Bản Phảm X X X

8 Bản Na Chạng X X X

9 Bản Piêng Cu X X X

10 Bản Mường Việc X X X

11 Bản Long Tiến X X X

52 Xã Mường Quàng 9 9 9 9

1 Xóm Châu Thôn X X X

2 Xóm Minh Tiến X X X

3 Xóm Hợp Tiến X X X

4 Bản Cắm Muộn X X X

5 Bản Pún X X X

6 Bản Mòng X X X

7 Bản Tạ X X X

8 Bản Quang Phong X X X

9 Bản Pảo X X X

53 Xã Tri Lễ 12 12 12 12

1 Bản Huồi Cam X X X

2 Bản Nậm Tột X X X

3 Bản Huồi Mới X X X

4 Bản Huồi Xái X X X

5 Bản Pà Khốm X X X

6 Bản Mường Lống X X X

7 Bản Na Hốc X X X

8 Bản Nậm Nhóng X X X

9 Bản Hồng Sơn X X X

10 Bản Na Niếng X X X

11 Bản Tân Thái X X X

12 Bản Minh Châu X X X

54 Xã Quỳ Châu 12 12 11 11

1 Thôn Tân Lạc X  

2 Bản Châu Hạnh X X X

3 Bản Tân Hương X X X



15

Dân tộc 

thiểu số 

TT Tên xã

Thôn thuộc vùng Thôn đặc 

biệt khó 

khănMiền núi

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

4 Bản Hoa Hải X X X

5 Bản Đồng Minh X X X

6 Bản Kẻ Bọn X X X

7 Bản Kẻ Nính X X X

8 Bản Hội Hương X X X

9 Bản Châu Hội X X X

10 Bản Gia Hội X X X

11 Bản Tân Hội X X X

12 Bản Châu Nga X X X

55 Xã Châu Tiến 11 11 11 11

1 Bản Bông X X X

2 Bản Luồng X X X

3 Bản Chào X X X

4 Bản Xăng Kiêng X X X

5 Bản Hoa Tiến X X X

6 Bản Ban X X X

7 Bản Bua Lầu X X X

8 Bản Xẹt X X X

9 Bản Châu Thắng X X X

10 Bản Chiềng X X X

11 Bản Thắm Men X X X

56 Xã Hùng Chân 8 8 8 8

1 Bản Nật X X X

2 Bản Châu Hoàn X X X

3 Bản Tằm X X X

4 Bản Châu Phong X X X

5 Bản Chiềng Ban X X X

6 Bản Đôm X X X

7 Bản Diên Lãm X X X

8 Bản Cươm X X X

57 Xã Châu Bình 7 5 7 7

1 Bản Thung Khạng X X X

2 Bản Pom Lầu X X X

3 Bản Nâm Khoang X X X

4 Bản Cô Ba X X X

5 Bản Trung Độ X X X

6 Bản Châu Quỳnh X X

7 Bản Quỳnh 2 X X

58 Xã Quỳ Hợp 20 12 20 7

1 Xóm Thọ Hợp X X  

2 Xóm Thọ Thành X X  

3 Xóm Hợp Quang X  

4 Xóm Hợp Sơn X  

5 Xóm Hợp Tiến X  

6 Xóm Đông Hồ X  

7 Xóm Nam Hồ X  
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8 Xóm Tây Hồ X  

9 Xóm Bắc Hồ X  

10 Xóm Quang Hương X X  

11 Xóm Quang Trung X X  

12 Xóm Quang Tiến X X X

13 Bản Còn - Quang Hưng X X  

14 Xóm Châu Quang  X X  

15 Xóm Quang Tân X X X

16 Xóm Quang Thắng X X X

17 Xóm Đình Tiến X X X

18 Xóm Đình Trung X X X

19 Xóm Đình Thắng X X

20 Xóm Châu Đình  X X X

59 Xã Minh Hợp 12 7 12 7

1 Xóm Yên Sơn X X X

2 Xóm Hạ Sơn X X X

3 Xóm Phú Sơn X X X

4 Xóm Đại Xuân X X X

5 Xóm Văn Lợi X X X

6 Xóm Minh Tân X  

7 Xóm Minh Hồng X  

8 Xóm Quang Tiến X X X

9 Xóm Minh Hoà X  

10 Xóm Minh Trường X X X

11 Xóm Xuân Thành X  

12 Xóm Minh Kính X  

60 Xã Châu Lộc 8 8 8 6

1 Bản Rồng X X

2 Xóm Mới X X

3 Bản Kèn X X X

4 Bản Khột Xài X X X

5 Bản Khục Ính X X X

6 Bản Đan X X X

7 Bản Quèn X X X

8 Bản Duộc Quắn X X X

61 Xã Mường Ham 10 10 10 10

1 Xóm Thái Hưng X X X

2 Xóm Thái Thịnh X X X

3 Xóm Thái An X X X

4 Xóm Thái Tâm X X X

5 Xóm Thái Minh X X X

6 Xóm Thái Học X X X

7 Xóm Đại Cường X X X

8 Xóm Thịnh Cường X X X

9 Xóm Minh Cường X X X

10 Xóm Hùng Cường X X X
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62 Xã Tam Hợp 22 14 18 5

1 Xóm Xuân Tiến X  

2 Xóm Nghĩa Xuân X  

3 Xóm Luyện Xuân X  

4 Xóm Xuân Thịnh X  

5 Xóm Tam Sơn X  

6 Xóm Tam Thắng X X  

7 Xóm Tam Mỹ X X  

8 Xóm Tam Tiến X X  

9 Xóm Tam Long X  

10 Xóm Dinh X  

11 Xóm Tam Thịnh X  

12 Xóm Tam Liên X X X

13 Xóm Đồng Thắng X X X

14 Xóm Đồng Phú X  

15 Xóm Hợp Long X  

16 Xóm Đồng Tiến X X  

17 Xóm Đồng Hợp X  

18 Xóm Đồng Chiềng X X  

19 Xóm Yên Thịnh X X X

20 Xóm Yên Thắng X X X

21 Xóm Yên Hợp X  

22 Xóm Yên Tiến X X X

63 Xã Mường Chọng 9 9 9 9

1 Bản Bàng X X X

2 Bản Khúa X X X

3 Bản Trung Lý X X X

4 Bản Chọng X X X

5 Bản Thắm X X X

6 Bản Bắc Sơn X X X

7 Bản Mánh X X X

8 Bản Tăng X X X

9 Bản Quảng X X X

64 Xã Châu Hồng 11 11 11 11

1 Bản Na Án X X X

2 Bản Bình Tiến X X X

3 Bản Trung Thành X X X

4 Bản Tiến Thành X X X

5 Bản Bình Thắng X X X

6 Bản Công Pòng X X X

7 Bản Na Hiêng X X X

8 Bản Ngọc X X X

9 Bản Huống X X X

10 Bản Phúc Tiến X X X

11 Bản Hợp Tiến X X X

65 Xã Nghĩa Đàn 9 3 9 0
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1 Xóm Trung Thịnh X X    

2 Xóm Trung Nguyên X X    

3 Xóm Bình Thành X X    

4 Xóm Bình Nghĩa X    

5 Xóm Trung Thành X    

6 Xóm Trung Nghĩa X    

7 Xóm Tân Hồng X    

8 Xóm Tân Mai X    

9 Xóm Bình Hạnh X    

66 Xã Nghĩa Thọ 10 9 9 0

1 Xóm Tân Phú X

2 Xóm Lung Thượng X X  

3 Xóm Thái Thịnh X X  

4 Xóm Hưng Thịnh X X  

5 Xóm Đồng Sằng X X  

6 Xóm Đông Hội X X  

7 Xóm Phú Tiến X X  

8 Xóm Cầu X X  

9 Xóm Trống X X  

10 Xóm Phú Lộc X  

67 Xã Nghĩa Lâm 13 12 13 3

1 Xóm Nghĩa Yên X X  

2 Xóm Yên Hưng X X  

3 Xóm Mới Lập X X

4 Xóm Hòa Hợp X X X

5 Xóm Trung Chính X X  

6 Xóm Đông Nam X X  

7 Xóm Nam Lâm X X  

8 Xóm Yên Lâm X X  

9 Xóm Yên Phú X X  

10 Xóm Minh Lâm X X

11 Xóm Nghĩa Sơn X  

12 Xóm Nghĩa Lạc X X X

13 Xóm Tân Hợp X X X

68 Xã Nghĩa Mai 10 10 3 3

1 Làng Cáo X X X

2 Làng Dàn X X X

3 Làng Mai Liên X X

4 Làng Bái X X

5 Làng Bui X  

6 Xóm Hồng Trường X  

7 Xóm Hồng Quý X  

8 Xóm Hồng Thọ X  

9 Xóm Minh Sơn X  

10 Xóm Minh Tiến X  

69 Xã Nghĩa Hưng 9 6 8 0
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1 Xóm Đoàn Kết X X  

2 Xóm Quyết Thắng X X  

3 Xóm Tân Bình X X  

4 Xóm Hồng Phong X  

5 Xóm Lê Lợi X  

6 Xóm Tháp Sơn X  

7 Xóm Mường Hều X  

8 Xóm Toàn Thắng X X  

9 Xóm Nghĩa Thắng X X  

70 Xã Nghĩa Khánh 12 7 12 1

1 Xóm Nghĩa Đức X X   

2  Xóm Đức Hữu X X   

3  Xóm Hưng Thắng X X   

4 Xóm Nung Ráng X X X 

5 Xóm Hữu Minh X X   

6 Xóm Nho Hạp X X   

7 Xóm Nghĩa An X X   

8 Xóm Đồng Tâm X   

9 Xóm Trù X   

10 Xóm Hồng Khánh X   

11 Xóm Thọ Lộc X   

12 Xóm Đồng Đại X   

71 Xã Nghĩa Lộc 12 4 12 0

1 Xóm Vĩnh Lộc X

2 Xóm Thành Lộc X

3 Xóm Đông Lộc X

4 Xóm Xuân Lộc X

5 Xóm Trường Lộc X X

6 Xóm Trung Lộc X

7 Xóm Hải Lộc X

8 Xóm Sơn Lộc X

9 Xóm Nam Lộc X X

10 Xóm Vạn Lộc X

11 Xóm Nam Long X X

12 Xóm Sơn Long X X

72 Phường Thái Hòa 7 3 7 0

1 Khối Quang Phong X X  

2 Khối Chế Biến Lâm Sản X  

3 Khối Hoà Hiếu 1 X  

4 Khối Hoà Hiếu 2 X  

5 Khối Đồng Tâm X  

6 Khối Long Sơn 2 X X  

7 Khối Nghĩa Hoà X X  

73 Phường Tây Hiếu 8 3 8 0

1 Khối Nghĩa Tiến X X  

2 Khối Lam Sơn X X  
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3 Khối Hoà Long X X  

4 Khối Bắc Ninh X  

5 Khối Dốc Cao X  

6 Khối Hưng Tây X  

7 Khối Hưng Nam X  

8 Khối Phú Thuận X  

74 Xã Đông Hiếu 7 0 7 0

1 Xóm Tân Thuận X

2 Xóm Thuận Hiếu X  

3 Xóm Đông Tiến X  

4 Xóm Đông Thành X  

5 Xóm Tiên Yên X  

6 Xóm Xuân Yên X  

7 Xóm Nghĩa Dũng X  

75 Xã Quỳnh Thắng 9 3 9 3

1 Thôn Trung Tiến X X X

2 Thôn Đông Thắng X  

3 Thôn Nam Thắng X  

4 Thôn Toàn Thắng X  

5 Thôn Tây Thắng X  

6 Thôn Tân Thắng X  

7 Thôn Bến Nghè X  

8 Thôn Tân Việt X X X

9 Thôn Bắc Thắng X X X

76 Xã Quỳnh Tam 11 0 11 0

1 Thôn Tiến Sơn X

2 Thôn 1 Quỳnh Châu X  

3 Thôn 3 Quỳnh Châu X  

4 Thôn 4 Quỳnh Châu X  

5 Thôn 6 Quỳnh Châu X  

6 Thôn 8 X  

7 Thôn 9 X  

8 Thôn 10 X  

9 Thôn 11 Tân Sơn X  

10 Thôn 12 Tân Sơn X  

11 Thôn 14 Tân Sơn X  

77 Xã Quang Đồng 11 0 11 0

1 Xóm Quang Long X   

2 Xóm  Đông Nam X   

3 Xóm  Trung Nam X   

4 Xóm  Quang Sơn X   

5 Xóm  Kim Liên X   

6 Xóm  Đồng Thông X   

7 Xóm  Triệu Vàng X   

8 Xóm  Đồng Nhân X   

9 Xóm  Đồng Hoa X   
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10 Xóm  Đồng Phú X   

11 Xóm  Vũ Kỳ X   

78 Xã Vân Du 10 0 10 0

1 Xóm Đồng Kén X

2 Xóm  Minh Châu X  

3 Xóm  Tây Thành X  

4 Xóm Trung Hậu X  

5 Xóm Châu Thịnh X  

6 Xóm Yên Thịnh X  

7 Xóm Hậu Trạch X  

8 Xóm Yên Thống X  

9 Xóm Yên Xuân X  

10 Xóm Tân Trung X  

79 Xã Giai Lạc 4 0 4 0

1 Xóm Làng Cầu X  

2 Xóm Phú Sơn X  

3 Xóm Đức Hậu X  

4 Xóm Đức Liên X  

80 Xã Vân Tụ 2 0 2 0

1 Xóm Đồng Tâm X

2 Xóm Niên Quán X  

81 Xã Bạch Ngọc 8 0 8 0

1 Xóm Lam Sơn 3 X  

2 Xóm Lam Sơn 4 X  

3 Xóm Bồi Sơn 1 X  

4 Xóm Giang Sơn 1 X  

5 Xóm Giang Sơn 2 X  

6 Xóm  Giang Sơn 4 X  

7 Xóm  Giang Sơn 5 X  

8 Xóm Giang Sơn 6 X  
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